
Cẩm nang công tác quản lý nhà nước 
về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

(Tháng 9 năm 2025)



D A N H  M Ụ C  C Ẩ M  N A N G

1. Giới thiệu Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh

2. Danh mục địa giới hành chính các phường - xã, đặc khu  Thành phố Hồ Chí Minh

3. Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố

5. Chính sách dân tộc

6. Chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

7.  Chính sách về tuyên truyền, phổ biến pháp luật

8.  Văn bản triển khai thực hiện công tác người có uy tín

9. Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc

4. Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo



SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Trụ sở 1: số 108 Ngô Quyền,
Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh;
- Trụ sở 2: số 177 Lý Chính Thắng,
Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

028 38552202

028 38552208

028 38591516

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh (Ủy ban nhân dân Thành phố), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố
quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo
sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động khác
của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ
Dân tộc và Tôn giáo. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được trang bị
phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Với 77 cán bộ, công chức và
người lao động

Cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố:
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DANH MỤC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG - XÃ, ĐẶC KHU  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khu vực TP. Hồ Chí Minh 
(cũ)

Khu vực tỉnh Bình Dương 
(cũ)

Khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(cũ)
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https://heyzine.com/flip-book/c1655c15eb.html
https://heyzine.com/flip-book/fdf09d8c84.html
https://heyzine.com/flip-book/6d3e8ccf73.html


1. Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về

phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp

trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Thông tư số 02/2025/TT-BDTTG ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Dân tộc và

Tôn giáo về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn

giáo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công tác

dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã,

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thông tư số 03/2025/TT-BDTTG ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Dân tộc và

Tôn giáo quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh

vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Thông tư số 06/2025/TT-BDTTG ngày 25 tháng 6 năm 2025 quy định hệ thống

chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

VĂ N  B Ả N  C H Ỉ  ĐẠO  C Ủ A  T R U N G  Ư Ơ N G ,  T H À N H  P H Ố

5. Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm

vi chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

6. Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành

chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo.
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https://drive.google.com/drive/folders/1Sp2zC8msoWcAM1Z2a3esvKHIwZ96BNzA?usp=drive_link


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC,  TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
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NHẤN VÀO MÃ QR - 04 QUY TRÌNH
THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH

NHẤN VÀO MÃ QR - 11 QUY TRÌNH
THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ

https://drive.google.com/drive/folders/1F0MAAm72OIa5abj9sURPc1IfLU9kpl2k?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dAK4cZ5-HpMJfbeR8hHyRvWNfGbDshXG?usp=drive_link
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NHẤN VÀO MÃ QR ĐỂ XEM

https://drive.google.com/drive/folders/1txkwPQVSb8gbOKELLdw715GPeY7hyqmf?usp=drive_link


C H Í N H  S ÁC H  DÂ N  T Ộ C

1. Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương
đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

2. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công
tác dân tộc.

3. Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình
hình mới.

4. Nghị quyết số 52-NQ/CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển
nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị
quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

6. Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê
duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

7. Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công
tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-UBDT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Dân tộc về công
tác dân tộc (Hợp nhất Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ
về công tác dân tộc và Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của
Chính phủ về công tác dân tộc).

9. Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện 
Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

10. Kế hoạch số 5018/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban

nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình
hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030,

tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
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https://drive.google.com/drive/folders/1gy7fB5_pQo-sCiEEF5BRThwVogJlsxbB?usp=drive_link


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 83/2025/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2025 
 

        

NGHỊ QUYẾT 

Quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên,  

học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên  

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ Về Công tác dân tộc; 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính 

sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét Tờ trình số 944/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục 

đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu 

số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 926/BC-BVHXH ngày 

08 tháng 12 năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp; 
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Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về chính sách 

hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học 

viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng và các chính sách hỗ trợ 

1. Chính sách hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa đối với học sinh, học viên là người 

dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

a) Đối tượng hỗ trợ: 

Học sinh, học viên người dân tộc thiểu số đang học tại các cơ sở giáo dục 

phổ thông công lập và ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên, trường chuyên biệt (không bao gồm học sinh đang học tại các cơ sở 

giáo dục phổ thông ngoài công lập có yếu tố nước ngoài và học sinh đang học tại 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu). 

b) Mức hỗ trợ: tập vở, sách giáo khoa (bao gồm sách ngoại ngữ) theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho mỗi học sinh tối đa như sau: 

Cấp tiểu học: tối đa 400.000 đồng/học sinh/năm học; 

Cấp trung học cơ sở: tối đa 500.000 đồng/học sinh/năm học; 

Cấp trung học phổ thông: tối đa 600.000 đồng/học sinh/năm học; 

Việc hỗ trợ được quyết toán căn cứ trên hóa đơn thực tế, nhưng không vượt 

quá mức tối đa quy định tại khoản này. 

2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên, học viên cao 

học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

a) Đối tượng hỗ trợ: 

Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc 

Chăm, Chơ Ro, Khmer thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đang học 

tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu, học viện trong cả 

nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Học sinh, sinh viên là các dân tộc thiểu số khác thuộc diện hộ mới thoát 

nghèo trong vòng 36 tháng, thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đang 

học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn cả nước. 

Học viên cao học và nghiên cứu sinh là các dân tộc thiểu số khác, thường trú 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 
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nghèo của địa phương đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học 

trong cả nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

b) Không hỗ trợ chi phí học tập cho các trường hợp sau:  

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang học hệ cử tuyển, trường dự bị đại 

học, đại học văn bằng thứ hai;  

Sinh viên dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học đã được hưởng 

hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối 

với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;  

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục đại 

học đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định 

số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách 

ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 

thiểu số rất ít người; 

Học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài và đào tạo 

theo các chương trình liên kết về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 

giáo dục; học viên cao học, nghiên cứu sinh được đào tạo theo Chương trình của 

Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã được hỗ trợ về chính sách.  

c) Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình đào tạo học sinh, sinh viên, học viên 

cao học, nghiên cứu sinh. 

3. Trường hợp đối tượng áp dụng của Nghị quyết này đồng thời đáp ứng 

điều kiện để được hỗ trợ nội dung chi tương tự tại văn bản quy phạm pháp luật 

khác thì việc xem xét, quyết định hỗ trợ được thực hiện như sau:  

a) Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

87/2025/QH15.  

b) Trường hợp mức hỗ trợ tại Nghị quyết này là cao hơn thì đối tượng áp 

dụng được hưởng mức hỗ trợ thêm bằng phần chênh lệch giữa mức chi của Nghị 

quyết này với mức chi của văn bản được áp dụng quy định tại điểm a khoản này. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách 

hiện hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 





1. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003  của Ban
Chấp hành  Trung ương về công tác tôn giáo.

CHÍNH SÁCH VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

CHÍNH SÁCH VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

1. Công văn số 4049/UBND-NCPC ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”.

2. Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2024 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quyết
định phê duyệt Chiến lược truyền thông của chính quyền Thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

3. Kế hoạch số 1087/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2030.

2. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Tín ngưỡng, tôn giáo.
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VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ UY TÍN

1. Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực
công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

2. Văn bản hợp nhất số 947/VBHN-UBDT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc về
tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số (Hợp nhất Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2023 của
Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
ngày 06 tháng 3 năm 2018).

4. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ quản lý, thực hiện chính sách và công tác dân tộc, phát 
huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh.
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QUY TRÌNH BÌNH CHỌN NGƯỜI CÓ UY TÍN 

1. Công nhận người có uy tín 

a) Trưởng thôn tổ chức họp thôn (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn)

để phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện, số lượng và đề cử danh sách lựa

chọn người có uy tín (theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)

gửi Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn;

b) Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện

Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong

thôn), lập văn bản đề nghị kèm theo biên bản họp liên tịch thôn (theo Mẫu số 02 Phụ lục

kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn, Ủy

ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra, lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, biên

bản kiểm tra theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, bản tổng

hợp danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo Mẫu số 4 Phụ lục kèm theo Quyết

định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi xin ý kiến cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn

giáo cấp tỉnh;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của xã, cơ quan chuyên

môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

kiểm tra, rà soát và có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã;

đ) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thống nhất của cơ quan

chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

quyết định công nhận người có uy tín trên địa bàn xã (danh sách theo Mẫu số 01 Phụ lục

III kèm theo Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025) và báo cáo Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh (qua cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) kết quả thực

hiện để theo dõi, chỉ đạo. 
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2. Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín

a) Khi có trường hợp cần đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín theo

quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng Ban công tác Mặt

trận thôn thống nhất với Chi ủy chi bộ và tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại

diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân

trong thôn), lập văn bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy

tín (kèm theo biên bản họp liên tịch thôn theo Mẫu số 02 và Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn, Ủy

ban nhân dân cấp xã kiểm tra, tổng hợp và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị; biên

bản kiểm tra theo Mẫu số 03 và Mẫu số 07 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ

TTg; bản tổng hợp danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người

có uy tín theo Mẫu số 02 Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025) gửi cơ quan

chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của xã, cơ quan 

chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh kiểm tra, rà soát và có văn bản 

trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã; 

d) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của cơ 

quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã quyết định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín (danh 

sách theo Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua cơ quan chuyên môn dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo

Mẫu biểu hồ sơ công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy
tín (kèm theo Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính
phủ)
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Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1.230 người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số (tính đến ngày 10 tháng 9  năm 2025), trong đó:

Dân tộc Kinh
363 người

Dân tộc Tày
22 người

Dân tộc Thái
04 người

Dân tộc Sán Dìu
01 người

Dân tộc Hoa
703 người

Dân tộc Chăm
44 người

Dân tộc Khmer
44 người

Dân tộc Chơro
24 người

Dân tộc Mường
16 người

Dân tộc Nùng
04 người

Dân tộc Sán Chí
02 người

Dân tộc Êđê
01 người

Dân tộc M’nông
01 người

Dân tộc K’Ho
01 người
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CHÍNH SÁCH BẢO TỒN
VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC

1. Kế hoạch số 3693/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang
phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

2. Công văn số 152/UBND-VX ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về giao nhiệm vụ bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân
tộc thiểu số.

3. Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Bộ tài liệu dạy và học tiếng Hoa, Khmer, Chăm phục vụ
việc tổ chức học tiếng nói, chữ viết cho cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc
Hoa, Khmer, Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Kế hoạch số 5797/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về tổ chức bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc cho cán bộ, công chức
và đồng bào dân tộc Hoa, Khmer, Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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DI SẢN VĂN HÓA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐƯỢC CÔNG NHẬN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết
Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5”, được công nhận 2020

Tết Nguyên tiêu, còn được gọi là Tết Thượng Nguyên (Tết Rằm tháng Giêng), là một
ngày lễ truyền thống bắt nguồn từ Trung Quốc được tổ chức vào ngày rằm tháng
Giêng âm lịch. Đây là ngày lễ hội truyền thống của đồng bào Hoa. Vào dịp Nguyên
tiêu, đồng bào người Hoa thường đi chùa, miếu cầu cho một năm bình an, khỏe mạnh
và phát tài phát lộc.

Tâm điểm của Lễ hội Nguyên tiêu chính là
chương trình diễu hành nghệ thuật trên
các tuyến phố của Quận 5 (Tp. Hồ Chí
Minh cũ); Các diễn viên hóa trang thể hiện
phong tục tập quán của các nhóm ngôn
ngữ người Hoa, kết hợp biểu diễn lân sư
rồng, phèn la, … diễu hành trên các đường
Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học,
Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa, Trần Hưng
Đạo và các Hội quán của người Hoa

32



2. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa ở
Thành phố Hồ Chí Minh”, được công nhận 2025

Nghệ thuật lân, sư, rồng là một hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người
Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh hiện thực đời sống của cộng đồng người
Hoa.

Ba linh vật: Lân, Sư, Rồng đều mang tính thần thoại, đại diện cho mong ước thịnh
vượng, may mắn, xua đuổi điềm xấu, thường được biểu diễn trong các lễ hội: Tết
Nguyên đán, Tết Trung thu, ngày khai trương, động thổ,...
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LỄ HỘI VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐỊNH KỲ,  THƯỜNG XUYÊN

Tết Nguyên tiêu (cũng gọi là Nguyên Tịch, Nguyên Dạ hoặc tết Thượng Nguyên).

Lễ hội Tả Tài Phán (Cầu An)

- Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng, mang đậm ý nghĩa tâm linh của đồng bào người Hoa. Đây là dịp

người dân cầu cho linh hồn người đã khuất được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió

hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở, đời sống Nhân dân ấm no hạnh phúc.

- Thời gian tổ chức: Tháng 9 hoặc tháng 12 âm lịch.

- Lễ hội được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như: lễ dâng hương; lễ rước thần linh; lễ cầu thọ;

lên núi đao, qua biển lửa; lễ cầu siêu ..

- Trong những ngày này thường diễn
ra rất nhiều hoạt động sôi nổi và đặc
sắc như: viếng chùa, đấu đèn, hát
tuồng cổ, múa lân, múa rồng, diễu
hành nghệ thuật .

1. Lễ hội truyền thống của dân tộc Hoa

- Lễ hội thường diễn ra thành một đợt
hoạt động kéo dài từ 3 đến 4 ngày
(khoảng từ ngày 12, 13 đến rằm
tháng giêng Âm lịch hàng năm).

2. Lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer

Tết Chol Chnam Thmay

Lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Tổ chức vào trung tuần tháng Tư dương lịch

(ngày 14, 15, 16 tháng “chét” của lịch Khmer. Hoạt động của ngày Tết này kéo dài liên tục trong 03 ngày

- Ngày thứ nhất gọi là “Maha Songkran”, đây là ngày người
Khmer đến chùa dâng hương, cúng tế tổ tiên.

- Ngày thứ hai gọi là “Virak Wanabat”, trong ngày này, người
Khmer thường dâng cơm, thức ăn mời các nhà sư và thực hiện
lễ “đắp núi cát”

- Ngày thứ ba gọi là “Tngay Leang Saka”, đây là ngày người
Khmer dùng nước thơm để tắm Phật, trẻ nhỏ dùng nước thơm
để rảy lên người các bậc trưởng bối.
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Lễ Ok Om Bok (Lễ cúng Trăng, “Đút cốm dẹp”)

Diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm
lịch hàng năm. Cúng trăng là để tạ ơn
Thần Mặt trăng trong một năm đã bảo
vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió
hòa, giúp mùa màng bội thu.

Đút cốm dẹp là nghi thức quan trọng
của lễ Ok Om bok.Lễ Sel Dolta

Lễ Sel Dolta

Trong lễ này, người Khmer tổ chức dâng cơm, lễ vật lên ông bà tổ
tiên đã khuất và tham gia các hoạt động văn hóa tại chùa, thể hiện
lòng hiếu hạnh và tưởng nhớ nguồn cội

Lễ Sel Dolta

Được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 29 tháng Tám đến mùng 1
tháng Chín âm lịch hàng năm

3. Lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm (Islam)

Tháng Ramadan Diễn ra vào tháng 9 lịch Hồi giáo, không cố định theo dương lịch

Tháng Ramadan là lễ trọng của đồng bào dân tộc Chăm
Islam tại Thành phố.

Trong tháng này, đồng bào dân tộc Chăm Islam thực hiện một
số nghi thức tôn giáo đặc biệt, bao gồm nhịn ăn, cầu nguyện
và thực hành lòng nhân ái

Lễ Raya Eid Al Fitri (Tết đón năm mới)

Là lễ trọng của đồng bào dân tộc Chăm Islam, đánh dấu thời
điểm kết thúc năm cũ, bước vào năm mới theo lịch Hồi giáo
và là một lễ trọng truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong
đời sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm Islam.
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4. Lễ hội truyền thống của dân tộc Chơro

Lễ hội Jang Vri (Lễ cúng Nhang Rừng)

Lễ cúng Nhang Rừng được xem là sinh hoạt văn hóa, tín
ngưỡng dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Chơro
gắn với triết lý đa thần của cư dân nông nghiệp, khẳng định
sự gắn kết của cộng đồng với thiên nhiên.

Được tổ chức vào tháng 3 âm lịch, với ý nghĩa tạ ơn Thần
Rừng đã cho một mùa bội thu và cầu mong mưa thuận, gió
hòa để sản xuất nông nghiệp.

Lễ hội Jang Va (còn gọi là cúng Thần Lúa
hay Mừng lúa mới)

Được tổ chức vào tháng 3 âm lịch.

Đây là một trong những nghi lễ truyền thống của đồng bào
Chơro. Trong nghi lễ này, đồng bào Chơro sẽ dâng lễ vật
gồm: Bánh ống, bánh cắp, bánh dầy, heo, gà, rượu… để
cầu mong sự ấm áp bình an trong gia đình, cầu cho mùa
màng bội thu và rước Thần Lúa về nhà.

5. Lễ hội truyền thống của dân tộc Sán Chay

Lễ hội Cầu mùa Được tổ chức hàng năm vào đầu năm mới với mong muốn mùa màng bội thu, năm mới an
bình.

Gồm 2 phần: Phần lễ với các hoạt
động cúng miếu, dâng hương cầu
mùa màng bội thu, múa Tắc Xình
mô phỏng hoạt động trồng tỉa đầu
năm, hát ví dân tộc, rước và dựng
cây Còn; phần hội bao gồm các
hoạt động múa lân khai hội, biểu
diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng
xuân, tung còn, kéo co, giành cờ,
leo cột mỡ …
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